
Phòng: 98

Từ SBD: 072253

Đến SBD: 072276
Số 
TT

Chữ ký Số tờ
Số báo 
danh

Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Nơi sinh

1 072253 TRẦN QUANG VIỆT 04/05/2006 A2 NQ Tuyên Quang
2 072254 MAI VĂN VƯƠNG 04/02/2006 A3 NQ Hà Nội
3 072255 NGUYỄN NGỌC VỮNG 03/03/2006 A5 NQ Hà Nội
4 072256 ĐÀO HẢI YẾN 06/11/2006 A5 NQ Hà Nội
5 072257 LÊ QUỲNH TRANG 16/04/2006 A1 NTT Hà Nội
6 072258 BÙI TRƯỜNG AN 24/08/2006 A1 ARC Vĩnh Phúc
7 072259 LÊ KHÁNH AN 17/08/2006 C1 ARC Hà Nội
8 072260 NGUYỄN KHÁNH AN 09/05/2006 C1 ARC Hà Nội
9 072261 BÙI QUỐC ANH 02/03/2006 A2 ARC Hà Nội

10 072262 HÀ NGỌC MINH ANH 12/11/2006 A2 ARC Hà Nội
11 072263 NGÔ DUY ANH 28/02/2006 C1 ARC Hà Nội
12 072264 NGUYỄN MINH ANH 23/08/2006 C3 ARC Hà Nội
13 072265 NGUYỄN NHẬT ANH 02/12/2006 A1 ARC Hà Nội
14 072266 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 19/08/2006 A1 ARC Thừa Thiên Huế
15 072267 NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH 26/11/2006 A2 ARC Hà Nội
16 072268 TRẦN QUANG ANH 24/03/2006 C1 ARC Hà Nội
17 072269 VŨ HOÀNG PHƯƠNGANH 01/11/2006 A1 ARC Hà Nội
18 072270 PHẠM VIỆT BÁCH 09/04/2006 C1 ARC Hà Nội
19 072271 PHẠM NGỌC GIA BẢO 18/02/2006 A1 ARC Hà Nội
20 072272 LÊ DUY BẰNG 21/08/2006 A1 ARC Hà Nội
21 072273 NGÔ NGUYỄN MINH CHÂU 24/12/2006 A2 ARC Hà Nội
22 072274 NGUYỄN MAI CHI 12/08/2006 A1 ARC Hà Nội
23 072275 PHẠM TIẾN DŨNG 18/06/2006 C1 ARC Hà Nội
24 072276 PHẠM TRÍ DŨNG 29/12/2006 A2 ARC Hà Nội

Cán bộ coi thi 1.................................... TRƯỞNG ĐIỂM COI THI
Cán bộ coi thi 2.................................... (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

ĐÔNG ANH Khóa thi ngày: 29/10/2023
Điểm thi: Trường THCS Hải Bối Nghề thi: Tin học

Số thí sinh dự thi:...........(......bài,.......tờ) Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
BẢNG GHI TÊN DỰ THI LÝ THUYẾTCỤM THI NGHỀ PT SỐ 07


